
Phụ lục IV 

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH  

THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số           /2026/QĐ-TTg ngày        tháng      năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ) 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh chính 

Công suất xử lý 

chất thải 

(tấn/năm) 

I. Trung du và miền núi phía Bắc 

1. Tỉnh Phú Thọ 

1 Khu xử lý chất thải Đồng Tâm Xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ Xử lý chất thải 3.526 

2. Tỉnh Thái Nguyên 

2 Công ty cổ phần Vương Anh Phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên Xử lý chất thải 90.000 

3 Công ty cổ phần Môi trường Việt Xuân 

Mới 

Phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên Xử lý chất thải 232.000 

4 Công ty cổ phần Môi trường Thái 

Nguyên 

Phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên Xử lý chất thải 400.000 

5 Chi nhánh Công ty TNHH Môi trường 

Sông Công 

Phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên Xử lý chất thải 238.820 

II. Đồng bằng sông Hồng 

3. Thành phố Hà Nội 

6 Công ty cổ phần Năng lượng Môi 

trường Thiên Ý Hà Nội (Nhà máy điện 

rác Sóc Sơn) 

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, 

xã Trung Giã, thành phố Hà Nội  

Xử lý chất thải 1.548.141,24 

7 Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn  Xã Trung Giã, thành phố Hà Nội  Xử lý chất thải 757.717,14 

8 Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn  Phường Tùng Thiện và xã Suối Hai, 

thành phố Hà Nội 

Xử lý chất thải 341.313,79 

9 Công ty CP dịch vụ sản xuất Toàn Cầu  Tầng 12, số 164 Đường Khuất Duy 

Tiến, phường Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội  

Xử lý chất thải  65.000 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh chính 

Công suất xử lý 

chất thải 

(tấn/năm) 

10 Công ty cổ phần công nghệ môi trường 

xanh Seraphin - Nhà máy điện rác 

Seraphin 

Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, phường 

Tùng Thiện, xã Suối Hai, thành phố Hà 

Nội 

Xử lý chất thải 359.741,07 

4. Thành phố Hải Phòng 

11 Công ty cổ phần Môi trường APT - 

Seraphin Hải Dương 

Thôn Cổ Chẩm 2, xã Lai Khê, thành 

phố Hải Phòng 

Xử lý chất thải 73.000 

12 Công ty cổ phần quản lý công trình đô 

thị Hải Dương 

Xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng Xử lý chất thải 103.300 

5. Tỉnh Bắc Ninh 

13 Công ty CP xử lý chất thải Hòa Bình Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh Xử lý chất thải 139.176 

14 Công ty TNHH môi trường đô thị Hùng 

Phát 

Phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh Xử lý chất thải 334.915 

15 Công ty TNHH môi trường Việt Tiến Phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh Xử lý chất thải 103.035 

16 Công ty TNHH xử lý môi trường Sao 

Sáng 

Đường Tô Hiến Thành, Phường Từ 

Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

Xử lý chất thải 169.309 

17 Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao 

Xanh 

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc 

Ninh 

Xử lý chất thải 148,63 

18 Công ty CP Công nghệ cao Bình 

Nguyên 

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc 

Ninh 

Xử lý chất thải 204.488 

19 Công ty TNHH năng lượng EU Conch 

Venture 

Xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh Xử lý chất thải 180.000 

20 Công ty TNHH năng lương xanh T&J Phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Xử lý chất thải 180.000 

21 Công ty CP môi trường năng lượng 

Thăng Long 

Xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh Xử lý chất thải 190.000 

6. Tỉnh Hưng Yên 

22 Công ty CP môi trường đô thị và công 

nghiệp 11 (Urenco 11) 

thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng 

Yên 

Xử lý chất thải 70.000 

7. Tỉnh Ninh Bình 

23 Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ 

phần môi trường Thanh Thuỷ 

Thung Đám Gai, xã Tân Thanh, tỉnh 

Ninh Bình 

Xử lý chất thải 87.600 
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24 Khu liên hợp xử lý rác thải Lộc Hoà 

của Công ty Cổ phần môi trường Nam 

Định 

Phường Đông A, tỉnh Ninh Bình Xử lý chất thải 97.820 

8. Tỉnh Quảng Ninh 

25 Công Ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát 

Triển Môi Trường Đô Thị Quảng Ninh 

Phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh Xử lý chất thải 120.000 

26 Nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang xã Thượng Yên Công, tỉnh Quảng Ninh Xử lý chất thải 142.350 

27 Trung tâm xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

(Xã Hoà Bình, Vũ Oai) - Cụm số 2 

Xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh Xử lý chất thải 73.000 

III. Bắc Trung Bộ 

9. Thành phố Huế 

28 Công ty TNHH Năng lượng Môi 

trường EB Thừa Thiên Huế 

Tổ dân phố 2 Phú Sơn, phường Phú 

Bài, thành phố Huế 

Xử lý chất thải 210.000 

10. Tỉnh Hà Tĩnh 

29 Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp xã 

Kỳ Tân 

Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Hoa, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xử lý chất thải 569.400 

11. Tỉnh Quảng Trị 

30 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát 

triển đô thị Quảng Bình 

Số 01 Hoàng Văn Thái, phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị  

Xử lý chất thải 65.700 

12. Tỉnh Thanh Hóa 

31 Nhà máy xử lý rác thải Nghi Sơn - 

Công ty CP môi trường Nghi Sơn 

Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa Xử lý chất thải 65.000 

32 Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam - 

Công ty CP đầu tư và phát triển công 

nghệ môi trường Ecotech 

Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa Xử lý chất thải 182.500 

IV. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

13. Thành phố Đà Nẵng 

33 Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ 

tầng nông nghiệp và môi trường - Khu 

xử lý chất thải rắn Khánh Sơn 

Đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa 

Khánh Nam, thành phố Đà Nẵng 

Xử lý chất thải 576.242,30 
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34 Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ 

tầng nông nghiệp và môi trường - Khu 

xử lý rác thải Tam Xuân II 

781 Phan Chu Trinh, phường Hương 

Trà, thành phố Đà Nẵng 

  133.719 

14. Tỉnh Khánh Hòa 

35 Công ty TNHH XD-TM & SX Nam 

Thành Ninh Thuận 

Thôn Kiền Kiền, Xã Thuận Bắc, tỉnh 

Khánh Hòa 

Xử lý chất thải 87.600 

15. Tỉnh Lâm Đồng 

36 Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố 

Đà Lạt 

Phường Xuân Trường, tỉnh Lâm Đồng Xử lý chất thải 73.000 

37 Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố 

Bảo Lộc 

Thôn 2, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 

Xử lý chất thải 75.000 

38 Khu liên hiệp xử lý chất thải La Gi TDP Tân Lý 1, phường La Gi, tỉnh 

Lâm Đồng 

Xử lý chất thải 78.000 

16. Tỉnh Đắk Lắk 

39 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Bãi 

chôn lấp Hoà Phú) 

Thôn 11, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 98.719 

V. Đông Nam Bộ 

17. Thành phố Hồ Chí Minh 

40 Công ty TNHH MTV Môi trường đô 

thị Thành phố 

42-44 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Chôn lấp hợp vệ sinh 100.000 

41 Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt 

Nam (VWS) 

Xã Đa Phước, thành phố Hồ Chí Minh Xử lý và tiêu hủy rác thải 

không độc hại 

1.100.000 

42 Công ty Cổ phần Vietstar Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc, 

xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh 

Xử lý và tiêu hủy rác thải 

không độc hại (Sản xuất phân 

bón) 

730.000 

43 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm 

Sinh Nghĩa 

Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc, 

xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh 

Xử lý và tiêu hủy rác thải 

không độc hại 

730.000 

44 Công ty TNHH MTV Liên hợp Khoa 

học- Công nghệ-Môi trường Biwase 

Số 39, tổ 8, phường Chánh Phú Hòa, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn 900.000 
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45 Công ty TNHH KBEC Vina Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, 

xã Châu Pha, thành phố Hồ Chí Minh 

Chôn lấp hợp vệ sinh 365.000 

46 Công ty TNHH Xử lý Chất thải rắn 

công nghiệp Việt Nam 

Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc 

hại 

160.000 

18. Tỉnh Tây Ninh 

47 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên Môi trường xanh Huê 

Phương VN 

Xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh Xử lý chất thải 180.000 

48 Công ty Cổ phần Công nghệ môi 

trường Tây Ninh 

Xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh Xử lý chất thải 450.000 

49 Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển 

Tâm Sinh Nghĩa 

Xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh Xử lý chất thải 540.000 

19. Tỉnh Đồng Nai 

50 Công ty CP Dịch vụ Sonadezi Khu xử lý Quang Trung, xã Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai 

Xử lý chất thải   

51 Công ty CP Môi trường Sonadezi Khu xử lý Vĩnh Tân, xã Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai 

Xử lý chất thải   

VI. Đồng bằng sông Cửu Long 

20. Thành phố Cần Thơ 

52 Nhà máy điện rác Hậu Giang - Công ty 

TNHH MTV Greenity Hậu Giang 

Xã Hòa An, thành phố Cần Thơ xử lý rác thải sinh hoạt, công 

nghiệp, sản xuất điện (điện 

rác) 

120.000 

53 Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố 

Sóc Trăng - Công ty CP Công trình đô 

thị Sóc Trăng 

Xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ Cơ sở chế biến chất thải, phân 

mùn hữu cơ, tái chế 

65.000 

54 Công ty TNHH Năng lượng Môi 

trường EB Cần Thơ 

Khu xử lý chất thải rắn, ấp Trường 

Thọ, xã Trường Xuân, thành phố Cần 

Thơ 

Xử lý rác (đốt phát điện) 193.293 

55 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 

Minh Thông  

912B, khu vực 2, phường Hưng Phú, 

thành phố Cần Thơ. Địa chỉ cơ sở: ấp 

Xử lý rác 65.000 
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Thới Hiệp 2, xã Đông Hiệp, thành phố 

Cần Thơ 

21. Tỉnh An Giang 

56 Công ty Cổ phần môi trường đô thị An 

Giang, Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 -  

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm 

Long Xuyên 

147 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình 

Đức, tỉnh An Giang 

Thu gom, xử lý chất thải rắn, 

nước thải 

150.000 

57 Công ty Tâm Sinh Nghĩa 1/74 ấp Mỹ Hưng, phường Vĩnh 

Thông, tỉnh An Giang 

Xử lý và tái chế rác thải sinh 

hoạt 

78.000 

58 Bãi rác tạm Đồng Cây Sao Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Đốt không thu hồi năng lượng 91.250 

22. Tỉnh Cà Mau 

59 Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà 

Mau 

Khóm 23, phường An Xuyên, tỉnh Cà 

Mau 

Xử lý và tiêu hủy rác thải 

không độc hại 

73.730 

23. Tỉnh Vĩnh Long 

60 Bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 4 Xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 127.750 

61 Dự án nâng cấp bãi rác An Hiệp Xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 80.300 

24. Tỉnh Đồng Tháp 

62 Bãi rác Tân Lập Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp Xử lý chất thải rắn sinh hoạt   

 


